
SỞ  Y TẾ HÀ TĨNH 

CHI CỤC AN TOÀN  

VỆ SINH THỰC PHẨM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 248/BC-ATTP Hà Tĩnh, ngày 23  tháng 8 năm 2024 

 

BÁO CÁO 

Thực trạng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 

đối với các sản phẩm đã đăng ký công bố sản phẩm 

Kính gửi: Cục An toàn thực phẩm 

Thực hiện Văn bản số 2035/ATTP-SP ngày 16/8/2024 của Cục An toàn thực 

phẩm về việc báo cáo thực trạng quản lý. Sau khi rà soát, tổng hợp, Chi cục An toàn 

vệ sinh thực phẩm Hà Tĩnh báo cáo như sau: 

I. CUNG CẤP THÔNG TIN 

1. Tiếp nhận đăng ký bản công bố 

TT Tên nhóm thực phẩm 
Tiếp nhận đăng ký Bản công bố 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 

SP dinh dưỡng công thức 

dùng cho trẻ đến 36 tháng 

tuổi theo các quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia do Bộ Y 

tế ban hành 

0 0 16 0 0 0 0 

2 

Sữa và các sản phẩm dinh 

dưỡng có chứa sữa động 

vật dưới dạng bột hoặc 

dạng lỏng có công bố sử 

dụng cho trẻ em dưới 06 

tuổi nhưng không theo các 

quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia do Bộ Y tế ban hành. 

0 0 0 0 0 0 0 

2. Danh sách sản phẩm dinh dưỡng công thức dùng cho trẻ đến 36 tháng 

tuổi theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Y tế ban hành 

Số 

TT 

Số giấy tiếp 

nhận 
Tên tổ chức Tên sản phẩm 

Thời hạn công 

bố 

1 01/2020/ĐKSP Công ty Cổ phần 

Phú Khải Tuấn 

SPDD công thức cho 

trẻ từ 0 đến 6 tháng 

tuổi Aptamil 1 800g 

Năm 2020 

2 02/2020/ĐKSP Công ty Cổ phần 

Phú Khải Tuấn 

Sản phẩm dinh dưỡng 

công thức cho trẻ từ 6 

đến 9 tháng tuổi 

Năm 2020 
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Số 

TT 

Số giấy tiếp 

nhận 
Tên tổ chức Tên sản phẩm 

Thời hạn công 

bố 

Aptamil 2 800g 

3 03/2020/ĐKSP Công ty Cổ phần 

Phú Khải Tuấn 

Sản phẩm dinh dưỡng 

công thức cho trẻ từ 9 

đến 24 tháng tuổi 

Aptamil 3 800g 

Năm 2020 

4 04/2020/ĐKSP Công ty Cổ phần 

Phú Khải Tuấn 

Sản phẩm dinh dưỡng 

công thức cho trẻ từ 1 

đến 3 tuổi Aptamil 4 

800g 

Năm 2020 

5 05/2020/ĐKSP Công ty Cổ phần 

Phú Khải Tuấn 

Sản phẩm dinh dưỡng 

công thức cho trẻ từ 1 

đến 3 tuổi Nan N
0 

3 

800g 

Năm 2020 

6 06/2020/ĐKSP Công ty Cổ phần 

Phú Khải Tuấn 

Sản phẩm dinh dưỡng 

công thức cho trẻ từ 6 

đến 12 tháng tuổi 

Nan N
0 
2 

Năm 2020 

7 07/2020/ĐKSP Công ty Cổ phần 

Phú Khải Tuấn 

Sản phẩm dinh dưỡng 

công thức cho trẻ từ 0 

đến 6 tháng tuổi 

Nutriben N
0 
1 800g 

Năm 2020 

8 08/2020/ĐKSP Công ty Cổ phần 

Phú Khải Tuấn 

Sản phẩm dinh dưỡng 

công thức cho trẻ từ 6 

đến 12 tháng tuổi 

Nutriben N
0 
2 800g 

Năm 2020 

9 09/2020/ĐKSP Công ty Cổ phần 

Phú Khải Tuấn 

Sản phẩm dinh dưỡng 

công thức cho trẻ từ 0 

đến 6 tháng tuổi 

France Lait 1 800g 

Năm 2020 

10 10/2020/ĐKSP Công ty Cổ phần 

Phú Khải Tuấn 

Sản phẩm dinh dưỡng 

công thức cho trẻ từ 

12 tháng tuổi 

Nutriben N
0 
3 800g 

Năm 2020 

11 11/2020/ĐKSP Công ty Cổ phần 

Phú Khải Tuấn 

Sản phẩm dinh dưỡng 

công thức cho trẻ từ 6 

đến 12 tháng tuổi 

Novalac 
 

2 800g 

Năm 2020 
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Số 

TT 

Số giấy tiếp 

nhận 
Tên tổ chức Tên sản phẩm 

Thời hạn công 

bố 

Premium 

12 12/2020/ĐKSP Công ty Cổ phần 

Phú Khải Tuấn 

Sản phẩm dinh dưỡng 

công thức cho trẻ từ 6 

đến 12 tháng tuổi 

Novalac 
 
2 800g Leite 

de Transicao en po 

Năm 2020 

13 13/2020/ĐKSP Công ty Cổ phần 

Phú Khải Tuấn 

Sản phẩm dinh dưỡng 

công thức cho trẻ từ 6 

đến 12 tháng tuổi 

France Lait 2 900g 

Năm 2020 

14 14/2020/ĐKSP Công ty Cổ phần 

Phú Khải Tuấn 

Sản phẩm dinh dưỡng 

công thức cho trẻ từ 6 

đến 12 tháng tuổi 

Physyolac AR 2 leite 

Lact 6 – 112 M 900g 

Năm 2020 

15 15/2020/ĐKSP Công ty Cổ phần 

Phú Khải Tuấn 

Sản phẩm dinh dưỡng 

công thức cho trẻ từ 1 

đến 3 tuổi France Lait 

3 900g 

Năm 2020 

16 16/2020/ĐKSP Công ty Cổ phần 

Phú Khải Tuấn 

Sản phẩm dinh dưỡng 

công thức cho trẻ từ 1 

đến 3 tuổi Physyolac 

N
0 
3 900g 

Năm 2020 

3. Danh sách sữa và các sản phẩm dinh dưỡng có chứa sữa động vật dưới 

dạng bột hoặc dạng lỏng có công bố sử dụng cho trẻ em dưới 06 tuổi nhưng 

không theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Y tế ban hành: Không có 

II. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC 

- Các Quy chuẩn Việt Nam chưa đầy đủ đối với tất cả các sản phẩm dẫn đến 

việc áp dụng văn bản pháp luật trong việc tự công bố chất lượng sản phẩm còn lúng 

túng. 

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, tại điểm b khoản 1 Điều 7 quy 

định: “Hồ sơ đăng ký công  bố sản phẩm đối với sản phẩm nhập khẩu phải có giấy 

chứng nhận lưu hành tự do (CFS) hoặc giấy chứng nhận xuất khẩu (CE) hoặc giấy 

chứng nhận y tế (CY), tuy nhiên tại một số nước không có 03 loại giấy tờ trên mà có 

giấy chứng nhận khác có giá trị tương đương của cơ quan có thẩm quyền của nước 

xuất xứ/xuất khẩu cấp có nội dung bảo đảm an toàn cho người sử dụng hoặc được 
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bán tự do tại thị trường của nước sản xuất/xuất khẩu” nên gây khó khăn cho doanh 

nghiệp và cơ quan quản lý trong việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm. 

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Đề nghị Cục An toàn thực phẩm 

- Tham mưu cơ quan có thẩm quyền ban hành Quy chuẩn Việt Nam đối với 

các sản phẩm chưa có Quy chuẩn Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tự 

công bố, đăng ký công bố sản phẩm đối với doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà 

nước. 

- Tăng cường đào tạo, tập huấn công tác tiếp nhận hồ sơ đăng ký bản công bố 

sản phẩm, tự công bố sản phẩm 

Kính đề nghị Cục An toàn thực phẩm xem xét, tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Lưu: VT, HC. 

 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Bá Quyền 
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